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BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Triển khai Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong  tổ chức thi hành Luật Đất đai,
Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự thảo Quyết định Quy định việc xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác; trình tự, thủ tục xác định diện tích đất ở trên địa bàn thành phố như sau:	
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Kể từ ngày 31/01/2026- ngày Nghị định số 49/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành về cơ bản toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định, trong đó tại điểm a, d khoản 2 Điều 20 quy định:
[bookmark: dc_143] “2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác, ví dụ như “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “T”, “TV”, “TQ”, “TTT” thì giải quyết như sau:
[bookmark: diem_a_2_20]a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ, quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện thực tế ở địa phương để quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp để áp dụng quy định tại khoản này;
….
d) Khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm thực hiện đồng thời việc xác định diện tích đất ở quy định tại khoản này. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện riêng thủ tục xác định diện tích đất ở thì thực hiện theo trình tự, thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”. 
Tại thành phố Hải Phòng nói riêng và các Văn bản pháp quy do Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hiện nay chưa có văn bản, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện khi người sử dụng đất đề nghị thực hiện riêng thủ tục xác định diện tích đất ở đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây (trước ngày 01/7/2004) nhưng chưa ghi rõ diện tích đất ở (chỉ ghi chung chung là đất thổ cư).
Xuất phát từ thực tiễn trên, việc ban hành quy định “việc xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác; trình tự, thủ tục xác định diện tích đất ở trên địa bàn thành phố” là cần thiết, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về đất đai được thông suốt, liên tục, chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tiễn. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
a. Mục đích
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị; quy trình rõ hồ sơ, thời .
- Xác định tính khả thi: Đánh giá năng lực của các cấp và bộ máy thực hiện có đủ điều kiện về nhân lực, tài chính để tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ không.
- Phân định rõ trách nhiệm: Làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp (trung ương/địa phương), tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền.
- Đảm bảo tính thống nhất: Đánh giá xem việc phân cấp có phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tổng thể hay không. 
b. Yêu cầu
- Đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng: Phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, không phân cấp "tràn lan" mà phải chọn lọc theo nguyên tắc "cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời hơn thì giao".
- Gắn phân cấp với kiểm tra, giám sát: Phân cấp phải kèm theo cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường thanh tra, kiểm tra để hạn chế tiêu cực, lạm quyền.
- Đảm bảo nguồn lực thực hiện: Phân cấp nhiệm vụ phải đi đôi với phân cấp nguồn tài chính, tài sản, nhân sự tương ứng.
- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nhất quán. 
II. KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính (TTHC)
- Số lượng TTHC: 01 thủ tục hành chính. 
- Tên TTHC quy định trong Dự thảo Quyết định: trình tự, thủ tục xác định diện tích đất ở trên địa bàn thành phố. 
- Thủ tục hành chính hiện hành được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính
 hiện hành được bãi bỏ; thủ tục hành chính hiện hành được giữ nguyên: Không có.
- Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ
 tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:
+ Sự cần thiết: Thực tế tại địa phương hiện nay còn tồn tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây (trước ngày 01/7/2004) nhưng chỉ ghi chung chung là đất “thổ cư”, “thổ cư cũ” … mà trên đó không rõ diện tích đất ở cụ thể là bao nhiêu mét vuông; khi người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện riêng thủ tục này (xác định diện tích đất ở) thì các quy định hiện nay chưa có bất cứ quy định cụ thể nào quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ, cơ quan có trách nhiệm giải quyết đối với trường hợp này. Do đó, việc ban hành quy định là cần thiết và phù hợp.   
+ Tính hợp lý, hợp pháp: Bảo đảm tính hợp lý, phù hợp các quy định tại các Văn bản của cơ quan cấp trên cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác do Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành.
+ Về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: đây là thủ tục hành chính mới nên các chi phí để tuân thủ được thực hiện dựa trên các đánh giá cụ thể về chi phí đi lại, chuẩn bị hồ sơ, các loại phí, lệ phí mà người thực hiện thủ tục hành chính phải nộp và trên cơ sở ước lượng số lượng dự kiến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần xác định diện tích đất ở. Nội dung cụ thể được thể hiện trong biểu đánh giá thủ tục hành chính kèm theo.
2. Việc phân quyền, phân cấp
- Tai điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã quy định:
“2. Quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp:
….
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở;”.
Do đó, toàn bộ quy trình, thủ tục, thẩm quyền đã được Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã. Nay theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp thì cấp xã là cấp nhỏ nhất nên không còn cơ sở để tiếp tục việc phân cấp, phân quyền. 
- Toàn bộ thành phố có 114 xã, phường, đặc khu; mỗi xã, phường, đặc khu đều được tổ chức chặt chẽ về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, có định mức chỉ tiêu, biên chế cụ thể để đảm bảo việc hoạt động bình thường. Theo khảo sát và thực tiễn việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính về đất đai trong thời gian qua nhận thấy đội ngũ công chức làm công tác quản lý đất đai tại các xã, phường, đặc khu về cơ bản đã được kiện toàn, đang dần hoạt động ổn định, từng bước đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn.
- Do đó, Dự thảo quy định không quy định nội dung phân cấp, uỷ quyền.
3. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo quy định không phát sinh nội dung quy định về bình đẳng giới.
4. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về chính sách dân tộc)
Dự thảo quy định không phát sinh nội dung quy định về chính sách đối với đồng bào dân tộc mà trên nguyên tắc bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp giữa những người sử dụng đất khi thực hiện xác định diện tích đất ở.
